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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lƣu Ngọc Cảnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Dũng 

Ông Đỗ Anh Quân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dƣơng Thị Thơm - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Bà Bùi Thị Thùy Ninh - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 110/2024/TLST-

HS ngày 22 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

213/2024/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo: 

NGUYỄN SONG H, sinh ngày 16/9/19XX tại H N; ĐKHKTT: B 

Phòng X, Tập thể T T, phường T T, quận Đ Đ, TP Hà Nội; nơi cư trú: 

Phòng X, số Y, ngõ Z đường H M, phường H V T, quận H M, TP Hà Nội; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 7/10; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức 

H (đã mất) và bà Trần Thị N; có vợ Nguyễn Thị H và 01 con sinh năm 

1993; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:  

- Bản án hình sự sơ thẩm số 28 ngày 29/01/1992, TAND quận Đống 

Đa, TP Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo 

kháng cáo và Bản án hình sự phúc thẩm số 133/HSPT ngày 18/4/1992, 
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TAND thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

hạn thử thách 36 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”; 

- Bản án hình sự sơ thẩm số 241 ngày 20/7/1998, TAND quận Đống 

Đa, TP Hà Nội xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”; 

- Ngày 06/9/2023, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội ra Quyết định 

khởi tố bị can số 293 về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.  

Bị cáo hiện tại ngoại, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Song H được Nguyễn Trọng C (sinh năm 19XX, trú tại: C K 

L, quận Đ Đ, thành phố Hà Nội) thuê đổ chất bẩn, chất thải vào một số nhà 

dân ở trong khu nhà số 16 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 02 lần vào ngày 27/7/2023 và ngày 12/8/2023. 

Quá trình điều tra hành vi vi phạm trên, ngày 29/8/2023, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ 

ở của Nguyễn Song H tại địa chỉ: Phòng X chung cư Y, ngõ Z, đường H M, 

phường H V T, quận H M, thành phố Hà Nội, kết quả: thu giữ của H 102 đồ 

vật hình dạng viên đạn bằng kim loại, màu vàng và 02 đồ vật dạng súng 

ngắn bằng kim loại sáng màu. 

Ngày 05/9/2023, Cơ quan điều tra - Công an quận Ba Đình ra Quyết 

định trưng cầu giám định số 295/QĐ-CQĐT-CSHS tại Viện khoa học hình 

sự - Bộ Công an đối với số súng và đạn thu giữ của H nêu trên. 

Tại Bản kết luận giám định số 6517 ngày 15/9/2023 của Viện khoa 

học hình sự - Bộ Công an kết luận:  

“- 01 viên đạn dài 03 cm gửi giám định là đạn cỡ (11,43x23)mm dùng 

cho súng ngắn Colt, thuộc vũ khí quân dụng. 

- 01 viên đạn dài 6,4 cm gửi giám định là đạn ghém cỡ 32, thuộc vũ 

khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn, không phải vũ khí quân dụng. 

- 100 viên đạn cùng dài 2,5cm gửi giám định là đạn cỡ 5,6x15,5mm, 

thuộc vũ khí thể thao, không phải vũ khí quân dụng. 

- 01 mẫu vật dạng súng dài 13,9cm, có ký hiệu: “QSZ92-9” gửi giám 
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định là súng mô hình, không sử dụng bắn được, không thuộc vũ khí. 

- 01 mẫu vật dạng súng dài 14,5cm, không có số ký hiệu gửi giám 

định là bộ phận thân súng và ổ quay (ổ chứa đạn) của súng tự chế kiểu ổ 

quay, không lắp ráp thành một khẩu súng dùng để bắn được, không thuộc vũ 

khí.” 

Ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội ra Quyết định tách vụ án hình sự số 10; ngày 16/11/2023, 

Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình ra Quyết định chuyển vụ án hình sự 

số 12 đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội để điều tra 

theo thẩm quyền đối với vụ án Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, quy 

định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự. 

* Kết quả điều tra xác định: 

Khoảng cuối năm 2020, H lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và 

mua các vật tư để lắp ghép thành súng nhưng khi mua về thực hiện việc lắp 

ghép thì không thành công. Trong đó, có 100 viên đạn H mua trên mạng 

(không nhớ cụ thể mua trên trang nào); 01 mô hình giống súng và 02 viên 

đạn (01 viên dài 6,4cm đáy có số 32, 01 viên dài khoảng 3cm, đường kính 

11,43mm) H được một người tên D (bạn xã hội, không rõ lai lịch, địa chỉ) 

cho; 01 khẩu súng dạng súng đồ chơi H được một người tên T (bạn ngoài xã 

hội, không rõ lai lịch, địa chỉ).  

Về nguồn gốc súng, đạn thu giữ của Nguyễn Song H: 

- Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các cơ quan liên quan về 

nguồn gốc vũ khí quân dụng thu giữ của Nguyễn Song H, kết quả: không đủ 

căn cứ để xác định về nguồn gốc vũ khí quân dụng trên. 

- Đối với đối tượng D và T là người đã cho H súng và đạn cũng như 

trang mạng mà H đặt mua 100 viên đạn, do H không khai rõ được nhân thân 

lai lịch, không nhớ địa chỉ trang mạng nên không có căn cứ để điều tra xác 

minh làm rõ.  

Hành vi tàng trữ 01 viên đạn dài 6,4cm là đạn ghém cỡ 32 thuộc vũ 

khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn và 100 viên đạn cùng dài 2,5cm 

là đan cỡ (5,6x15,5)mm thuộc vũ khí thể thao của Nguyễn Song H đã vi 

phạm quy định về quản lý vũ khí có tính năng tương tự súng săn và vũ khí 
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thể thao, mặc dù chưa cấu thành tội Tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn, vũ 

khí thể thao quy định tại Điều 306 Bộ luật Hình sự do H chưa bị xử lý hành 

chính về hành vi này, nhưng cần phải được xử lý hành chính theo Nghị định 

số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Cơ quan An ninh điều 

tra - Công an thành phố Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan đến Công an 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để xem xét xử lý hành chính đối với 

Nguyễn Song H theo quy định của pháp luật. 

Bản cáo trạng số 103/CT-VKSND-P1 ngày 12/3/2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Nguyễn Song H về tội 

“Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Nguyễn Song H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

đúng với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà 

Nội. Bị cáo thừa nhận bị Viện kiểm sát truy tố là đúng người, đúng tội và 

xin Hội đồng xét xử cho hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình 

và xã hội do bản thân bị bệnh nặng, đang phải nuôi mẹ già. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tóm tắt 

nội dung vụ án, đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa cùng các tài liệu chứng cứ thu 

thập được trong quá trình điều tra đã giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đối với bị cáo Nguyễn Song H về tội 

“Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 304, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Song H từ 15 đến 18 tháng tù. Không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

- Xử lý vật chứng: Tiêu hủy 02 mẫu vật dạng súng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an thành 
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phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Song H tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người 

làm chứng, biên khám xét, tang vật chứng đã thu giữ, bản kết luận giám 

định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ 

sở kết luận: Khoảng năm 2020, Nguyễn Song H thực hiện hành vi mua và 

cất giấu 01 viên đạn dài 03cm là đạn cỡ (11,43x23)mm dùng cho súng ngắn 

Colt (kết luận giám định thuộc vũ khí quân dụng) tại nhà của mình ở Phòng 

602 chung cư 225, ngõ 221, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với mục đích để phòng thân. Chính vì 

vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị 

cáo Nguyễn Song H về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo 

khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định 

của pháp luật.  

[3] Xét tính chất của vụ án là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo có nhân 

thân xấu, có nhiều tiền án, đã được cải tạo, giáo dục nhiều lần song không 

chịu cải tạo, giáo dục, sửa chữa lỗi lầm mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm 

tội. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự, an toàn 

công cộng, tính mạng, sức khỏe của công dân, tài sản của nhà nước, các tổ 

chức và của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội, hoang mang lo lắng, bất 

bình trong nhân dân. Do vậy đối với bị cáo cần phải đưa ra xét xử trước 

pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe, đấu tranh và phòng ngừa 

các loại tội phạm này nói chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo:  

- Tăng nặng: Không. 
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- Giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành 

khẩn khai báo nhận tội và tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình 

là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do vậy cũng nên xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo sớm được trở 

về hòa nhập với gia đình và xã hội.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Bản thân bị cáo không có nghề nghiệp ổn 

định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền 

cho bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng: 

02 mẫu vật dạng súng, đã qua sử dụng là tang vật vụ án không có giá 

trị sử dụng nên tiêu hủy. 

[7] Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Song H phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ 

khí quân dụng”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 304, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Song H 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 

Bộ luật tố tụng Hình sự, 

Tiêu hủy 02 mẫu vật dạng súng, đã qua sử dụng. Không kiểm tra 

được chất lượng và tình trạng hoạt động. Theo kết luận giám định 6517/HL-

KTHS ngày 15/09/2023 trả lời như sau: 

- Mẫu vật dạng súng dài 13,9cm, có ký hiệu: QSZ92-9 gửi giám định 

là súng mô hình, không sử dụng bắn được, không thuộc vũ khí. 

- Mẫu vật dạng súng dài 14,5cm, không có số hiệu gửi giám định là 

bộ phận thân súng và ổ quay (ổ chứa đạn) của súng tự chế kiểu ổ quay, 

không lắp ráp được thành một khẩu súng dùng để bắn được, không thuộc vũ 

khí. 

(Tình trạng toàn bộ vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng 
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giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội với Cục Thi 

hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 04 năm 2024). 

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, 

khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

- Bị cáo Nguyễn Song H phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ 

thẩm.   

- Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án./. 
 
Nơi nhận: 
- VKSND thành phố Hà Nội; 

- Công an thành phố Hà Nội; 

- Cục T.H.A Dân sự thành phố Hà Nội; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lƣu Ngọc Cảnh 

 


